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PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Số chữ trong các dòng không bằng nhau là dấu hiệu 
xác định bài thơ được viết theo thể thơ: Tự do.

0,5

2 Bài thơ triển khai mạch cảm xúc xoay quanh hình ảnh 
trung tâm là ngọn hải đăng.

0,5

3 - Biện pháp tu từ: So sánh (“Ngọn hải đăng” – “cánh 
tay”) .
- Tác dụng:
+ Về nghệ thuật: Làm cho hình ảnh ngọn hải đăng trở 
nên sinh động, có những đặc tính của con người.
+ Về nội dung: Ngọn hải đăng không chỉ là đồ vật, mà 
còn là người bảo vệ thầm lặng, bền bỉ, nâng đỡ những 
con thuyền vất vả giữa biển khơi. 
+ Về tình cảm, thái độ: Thể hiện sự trân trọng, biết ơn 
và cảm nhận đầy yêu thương của tác giả đối với ngọn 
hải đăng.

1,0

4 Hình ảnh ngọn hải đăng qua hai câu thơ “Một quê hương 
không mất dấu quay về / một mái nhà luôn có người đợi 
sóng yên…”
- “Một quê hương không mất dấu quay về”: Ngọn hải 
đăng không chỉ là cột mốc chỉ đường mà đã trở thành 
biểu tượng của quê hương, của nguồn cội. 
- “một mái nhà luôn có người đợi sóng yên”: Ngọn hải 
đăng còn là biểu tượng của mái ấm gia đình, của tình 
yêu thương và sự chờ đợi, là hi vọng sau cơn bão tố. 

1,0

5 - Khái quát: Bài thơ “Ngọn hải đăng” của Thuận An 1,0
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khắc họa hình ảnh ngọn đèn biển bền bỉ, âm thầm soi 
sáng giữa đêm tối, dẫn lối cho những con thuyền trở về 
bến bờ bình yên. Hình ảnh ấy trở thành biểu tượng cho 
những con người lặng lẽ cống hiến, luôn hiện diện để 
che chở và nâng đỡ người khác trong cuộc sống.
- Bài học: Cần xác định đúng đắn “ngọn hải đăng” của 
riêng mình, có thể là cha mẹ, thầy cô, hay một người 
luôn âm thầm dõi theo, định hướng cho ta. Mặt khác, 
con người biết ơn, trân trọng và học theo những người 
đi trước, đồng thời tự rèn luyện để trở thành “ngọn hải 
đăng nhỏ” cho người khác, mang đến sự yêu thương, 
giúp đỡ và niềm tin.
- Lí giải: Khi biết trân quý và lan tỏa ánh sáng yêu 
thương, con người trở nên ấm áp, nhân hậu hơn và thế 
giới quanh ta cũng trở nên tươi sáng, vững vàng hơn 
giữa bao đổi thay.

II VIẾT 6,0

1 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ), hãy phân tích hình 
tượng “ngọn hải đăng” trong bài thơ.

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: 
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,…

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Hình tượng “ngọn hải đăng”. 

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
+ Ngọn hải đăng là người dẫn đường: Ngọn hải đăng 
được nhân hóa trở nên bền bỉ, kiên cường che chở, 
nâng đỡ những con thuyền. Ánh sáng “đỏ lửa” của nó 

1,0
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còn mang ý nghĩa thiêng liêng  đem lại niềm tin và sự an 
ủi cho người đi biển.
+ Ngọn hải đăng là biểu tượng quê hương: Ngọn hải 
đăng trở thành dấu hiệu của đất liền, của quê hương, là 
điểm đến mà những người con xa luôn hướng về, đảm 
bảo họ “không mất dấu quay về”. 
+ Ngọn hải đăng là biểu tượng mái ấm gia đình: Hình 
ảnh “một mái nhà luôn có người đợi sóng yên” đã biến 
ngọn hải đăng thành biểu tượng của tình yêu thương, sự 
chờ đợi và niềm hy vọng vào sự bình an, sum vầy.
Kết luận: Khẳng định, bằng những liên tưởng độc đáo, 
nhà thơ Thuận An đã khắc họa thành công một hình 
tượng ngọn hải đăng đa nghĩa, giàu sức gợi, thể hiện 
tình yêu quê hương và những giá trị nhân văn sâu sắc.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.      

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25

2 Plato từng nói rằng “Những hành động tốt trao cho 
chúng ta sức mạnh, và gợi mở người khác cũng làm 
điều tốt”. Bằng một bài văn (khoảng 400 chữ), hãy 
trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của những điều 
tốt đẹp thầm lặng trong cuộc sống con người.

4,0

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận. 
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5
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b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Ý nghĩa của những điều tốt đẹp thầm lặng trong cuộc 
sống con người.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài: Dẫn dắt từ câu nói của Plato để giới thiệu vấn 
đề nghị luận về sức mạnh và ý nghĩa của những hành 
động, những điều tốt đẹp thầm lặng trong cuộc sống.
Thân bài: 
(1) Giải thích: 
- Giải thích nhận định của Plato: làm việc tốt không chỉ 
giúp ta trở nên mạnh mẽ, tự tin và hạnh phúc hơn, mà 
còn lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy lòng nhân ái 
và ý muốn làm điều thiện ở những người xung quanh.
- Những điều tốt đẹp thầm lặng: Là những hành động 
mang ý nghĩa tích cực, xuất phát từ lòng nhân ái, sự 
quan tâm chân thành mà không cần phô trương, không 
mưu cầu sự đền đáp. 
(2) Bàn luận: 
- Đối với người thực hiện việc tốt: Việc làm điều tốt 
thầm lặng mang lại niềm vui, sự thanh thản trong tâm 
hồn, giúp họ cảm nhận được giá trị của bản thân. Nó bồi 
đắp nhân cách, làm cho con người trở nên cao thượng 
hơn.
- Đối với người đón nhận việc tốt: Một hành động tử 
tế, dù nhỏ, có thể là nguồn động viên to lớn, giúp người 
đang gặp khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống và 
tình người.
- Đối với xã hội: Những điều tốt đẹp thầm lặng có sức 
lan tỏa, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, giàu tình 
yêu thương. 
(3) Phản đề, mở rộng:        

2,5
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- Phê phán những hành động làm việc tốt nhưng với 
mục đích lôi kéo đám đông vì lợi ích cá nhân (bán hàng 
giả, lừa đảo lòng tin…).
- Phê phán sự vô cảm của con người khi đối diện với 
những hoàn cảnh éo le, những số phận khốn khổ của 
con người. 
- Việc lan tỏa những điều tốt đẹp thầm lặng một cách 
hợp lí là điều cần thiết để truyền cảm hứng tích cực cho 
cộng đồng.   
(4) Bài học nhận thức và hành động: 
- Nhận thức: Mỗi người cần hiểu rằng bất kỳ hành động 
tử tế nào, dù nhỏ bé, đều có giá trị. Lòng tốt không cần 
phải là những điều lớn lao, vĩ đại.
- Hành động: Hãy bắt đầu làm những điều tốt đẹp từ 
những việc giản đơn nhất trong cuộc sống hàng ngày 
như một lời cảm ơn, lời xin lỗi, giúp đỡ người thân, đến 
sự thấu hiểu đối với những tình huống khó khăn của mọi 
người xung quanh. 
Kết bài: Khẳng định lại, những điều tốt đẹp thầm lặng 
giống như những ngọn hải đăng vô hình, không ngừng 
tỏa sáng, sưởi ấm và dẫn lối cho con người. Chúng ta 
nên làm quen làm những điều tốt đẹp, để rồi, theo thời 
gian, lòng tốt trở thành một thói quen, một lẽ sống tự 
nhiên để cuộc đời này.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.       

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


